
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC GIANG 

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ  

 

Số:        /TTYT-HCTH 

V/v: Đề nghị báo giá hàng hoá 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

        TP.  Bắc Giang, ngày    tháng 06 năm 2023 

Kính gửi: Các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh sinh phẩm  

 

Căn cứ nhu cầu thực tế để triển khai các hoạt động thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm 

và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố. 

Để có căn cứ tham mưu thực hiện công tác mua sắm hàng hoá phục vụ công tác 

ATTP theo quy định của Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn có liên quan, Trung tâm 

Y tế thành phố Bắc Giang đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh sinh phẩm có 

khả năng cung cấp mặt hàng có tên sau (có danh mục kèm theo) phục vụ công tác 

chuyên môn ATTP gửi báo giá đến Trung tâm Y tế thành phố Bắc Giang để đơn vị tổ 

chức xem xét, đánh giá thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật. 

Chi tiết mẫu báo giá theo phụ lục đính kèm. 

Địa chỉ nhận báo giá: 

- Địa chỉ hộp thư điện tử của Trung tâm Y tế thành phố Bắc Giang: 

ttyt_tpbg@bacgiang.gov.vn 

- Địa chỉ nhận bản gốc báo giá: Trung tâm Y tế thành phố Bắc Giang, địa chỉ: 

Số 08, đường Nghĩa Long, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. 

- Số điện thoại liên hệ: Đ/c Hồng - Giám đốc Trung tâm: 0982.185.499; Đ/c 

Hồng - Trưởng phòng HCTH: 0945.271.513; Số ĐT Phòng HCTH: 02403 824 964; 

Thời gian nhận báo giá từ ngày 02/06/2023 đến hết 16 giờ 30 phút ngày      

11/06/2023. 

Trân trọng cảm ơn 

 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- Như trên;  

- Lưu:VT.  

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hồng 

 

 

 

 

mailto:ttyt_tpbg@bacgiang.gov.vn


PHỤ LỤC  

(Kèm theo văn bản số số       /TTYT-HCTH ngày   /06/2023 của Trung tâm Y tế thành phố Bắc Giang) 

 

BÁO GIÁ HÀNG HOÁ 

Kính gửi: Trung tâm Y tế thành phố Bắc Giang 

Chúng tôi, Công ty (Tên Đơn vị)……., có địa chỉ tại: ….. 

Chúng tôi cam kết là đơn vị có tư cách pháp nhân độc lập, được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, đủ  

điều kiện kinh doanh hóa chất theo quy định của pháp luật. 

Căn cứ danh mục hàng hoá đề nghị báo giá của Quý Cơ quan, Chúng tôi báo giá đơn giá hàng hoá như sau: 

 

STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Chủng 

loại 

trang 

thiết bị y 

tế; 

Hãng, 

nước 

sản 

xuất; 

hãng, 

nước 

chủ sở 

hữu 

GĐKL

H hoặc 

GPNK 

Đơn giá 

Kê khai 

theo quy 

định tại NĐ 

98/2021/NĐ

-CP của 

Chính phủ 

(giá bán tối 

đa - nếu có) 

hoặc giá 

Công khai 

tại Cổng 

thông tin 

điện tử của 

Bộ Y tế 

Đơn giá 

(đồng) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Thành 

tiền 

(đồng) 

1 

Kit kiểm tra nhanh độ ôi khét trong dầu mỡ 

Model: OT04- Hộp 10 test 

'Tính năng tác dụng 

– Thời gian phát hiện: 2-5 phút. 

– Phạm vi áp dụng: Dầu ăn, mỡ động vật sử dụng 

làm thực phẩm. 

Vật tư 

 Bộ 

Công An 

BCA 

 Việt 

Nam 

   Hộp 18  



3 

 

– Thời hạn sử dụng: 02 năm. 

– Bảo quản nơi khô mát, tránh ánh sáng. 

2 

Kit kiểm tra nhanh hàn the trong thực phẩm 

BK04- Hộp 50 test 

'*Kit kiểm tra nhanh hàn the giúp phát hiện 

nhanh hàn the trong các sản phẩm chế biến như 

giò chả, bánh đúc, bánh đa, bánh cuốn, bánh phở 

hay một số mẫu thực phẩm như thịt, cá tươi.  

*Đặc điểm kỹ thuật kit kiểm tra nhanh hàn the 

BK04: 

-Giới hạn phát hiện: 50 ppm. 

-Thời gian phát hiện: 3 – 30 phút. 

Vật tư 

  

Bộ Công 

An BCA 

 Việt 

Nam 

   Hộp 18  

3 

Kit kiểm tra nhanh Methanol trong rượu 

MeT 04- Hộp 10 test 

'* Methanol rất độc đối với con người, bởi cơ thể 

chúng ta sẽ chuyển hóa methanol thành 

formaldehyde và tiếp đến là oxy hóa thành axit 

formic rồi tấn công não bộ, mắt, dây thần kinh 

thị giác và các bộ phận mô mềm khác như thận 

và gan Theo TCVN 7043:2002 hàm lượng 

metanol trong 1 l etanol 100 , không lớn hơn 

0,1% . Việc kiểm tra methanol trong rượu là một 

trong những chỉ tiêu quan trọng trong test kiểm 

tra nhanh vệ sinh an toàn thực phẩm.*Giới hạn 

phát hiện 0.06 % 

Vật tư 

Bộ Công 

An BCA 

 Việt 

Nam 

   Hộp 18  

4 

Kit kiểm tra nhanh dư lượng thuốc trừ sâu 

trong rau quả- Hộp 10 test 

Kit kiểm tra nhanh dư lượng thuốc trừ sâu trong 

rau quả dùng để kiểm tra nhanh thuốc trừ sâu 

nhóm lân hữu cơ và Carbamate trong rau, quả. 

Kit VPR 10 sử dụng cho 10 lần thử. Kit đơn giản 

dễ sử dụng, phù hợp cho nhu cầu kiểm tra nhanh 

dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong rau quả đầu 

vào của Siêu thị, nhà hàng, bếp ăn công nghiệp, 

Vật tư 

 Bộ 

Công An 

BCA 

 Việt 

Nam 

   Hộp 18  



4 

 
bếp ăn bệnh viện, căn teen, các công ty kinh 

doanh, phân phối rau, củ quả,… 

5 

Test kiểm tra nhanh sunfite trong thực 

phẩm-Hộp 30 test 

'*Kiểm tra Sulfite trong các loại thực phẩm như: 

thịt, cá tươi, các sản phẩm từ thịt,… 

*Giới hạn phát hiện test Sulfite: 50 ppm 

(50mg/l) 

Vật tư 

Bộ Công 

An BCA 

 Việt 

Nam  

   Hộp 18  

 

Đơn giá trên là trọn gói, đã bao gồm thuế GTGT, các loại thuế và các loại chi phí có liên quan theo quy định của Nhà nước để thực 

hiện gói thầu, hàng hoá được bàn giao, nghiệm thu tại Kho của Trung tâm Y tế thành phố Bắc Giang mà Chủ đầu tư không phải thanh toán 

thêm bất cứ khoản chi phí nào khác. 

Gửi kèm báo già là: 

1. Bản chụp Đăng ký kinh doanh của đơn vị (Đóng dấu treo của Công ty); 

2. Bản chụp tài liệu chứng minh đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế, hoá chất (Đóng dấu treo của Công ty); 

Báo giá này có hiệu lực tối đa 60 ngày kể từ ngày báo giá.  

 ……………, ngày       tháng 06 năm 2023 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ 

GIÁM ĐỐC  

(Ký tên, đóng dấu)  
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